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THÔNG BÁO 
Kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã 

 

Kính thưa: Toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã. 

Hiện nay, tình hình các loại dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, vì vậy để 

chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong giai đoạn chuyển mùa 

và hạn chế các loại dịch bệnh đang phát sinh, lây lan; UBND xã Hoa Lộc thông 

báo kế hoạch tiêm phòng vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

xã như sau: 

1. Đối với đàn chó: 

Tất cả các loại chó mèo nuôi từ 60 ngày tuổi trở lên, khỏe mạnh phải tiêm 

phòng bắt buộc vắc xin phòng bệnh Dại. 

2. Đối với đàn trâu, bò: 

Tất cả các loại trâu, bò từ 4 tháng tuổi trở lên, khỏe mạnh, phải tiêm 

phòng bắt buộc vắcxin Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng trâu, bò và 

Vắcxin Viêm da nổi cục. 

3. Đối với đàn lợn: 

Tất cả các loại lợn từ 30 ngày tuổi trở lên, khỏe mạnh đều phải tiêm 

phòng bắt buộc vắc xin các loại bệnh: Dịch tả lợn (DTL), Tụ huyết trùng (THT) 

và bệnh đóng dấu lợn; Phó thương hàn lợn và Dịch tả lợn Châu phi. 

Tiêm vắc xin LMLM và vắc xin Tai xanh cho toàn bộ đàn lợn nái, lợn 

đực giống và toàn bộ lợn ở các trang trại tập trung. 

Đối với Vắc xin dịch tả lợn Châu phi: 

- Phạm vi tiêm phòng: 

+ Tiêm phòng trên địa bàn các thôn chưa có bệnh DTLCP.  

+ Tiêm phòng trên địa bàn các các thôn đã hết dịch.  

+ Tiêm phòng trên địa bàn thôn có dịch (nếu hộ dân chưa có lợn mắc 

bênh và hộ dân có nhu cầu tiêm phòng). 

- Đối tượng tiêm phòng:  

+ Lợn thịt khỏe mạnh từ 04 tuần tuổi trở lên. Không tiêm cho lợn nái đang 

mang thai, nái đang nuôi con và đực giống; không tiêm cho lợn có thể trạng yếu, 

đang sốt, bị bệnh mãn tính.  
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+ Trước khi tiêm phòng, chủ hộ chăn nuôi có trách nhiệm đăng ký tiêm 

phòng, đồng thời phải theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng đối với vắc xin 

DTLCP. 

- Thời gian tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP nên thực hiện sau khi đã 

tiêm phòng đầy đủ, an toàn các loại vắc xin khác cho lợn. Khuyến cáo người 

chăn nuôi cần tăng cường sức đề kháng cho lợn trước và sau khi tiêm vắc xin 

DTLCP: Có thể dùng Vitamin C trong vòng 03 ngày trước và 05 ngày sau tiêm 

vắc xin. 

4. Đối với đàn gia cầm, thủy cầm: 

Tất cả các loại gia cầm từ 14 ngày tuổi trở lên đều phải tiêm phòng bắt 

buộc vắc xin Cúm gia cầm, các loại vắc xin: Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả 

vịt…tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.  

Đối với gia súc, gia cầm đang ốm, sốt không tiêm phòng, nhưng phải tiêm 

bổ sung ngay sau khi khỏi, khỏe mạnh để đảm bảo 100% đàn vật nuôi thuộc 

diện tiêm phải được tiêm phòng. 

5. Lệ phí tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026. 

Căn cứ vào Thông báo số 44/TB-CCCNTY ngày 02/02/2026 của Chi cục 

chăn nuôi và Thú y về giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2026 

như sau: 

Loại vắc 

xin 

Vắc xin 

Dại (đ) 

Vắc xin 

LMLM 

tup O 

(đ) 

Vắc xin 

THT 

trâu, bò 

(đ) 

Vắc xin 

Dịch tả 

lợn và 

kép phó 

lợn (đ) 

Vắc xin 

Cúm gia 

cầm (đ) 

Vắc xin 

Viêm da 

nổi cục 

(đ) 

Mức thu 16.000 22.000 7.000 8.000 600 38.000 

    Lưu ý: Tất cả các hộ chăn nuôi khi chủ động tiêm phòng vắc - xin cần 

phải lấy thuốc rõ nguồn gốc xuất xứ và có hóa đơn, khi xảy ra dịch bệnh để căn 

cứ hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi. 

 6. Đối với các hộ chăn nuôi  

 Các hộ chăn nuôi không thực hiện việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

bắt buộc cho động vật, UBND xã Hoa Lộc thực hiện xử phạt theo Quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về vi phạm về phòng, chống động vật trên cạn, cụ thể 

như sau:   

 Tại Khoản 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 

đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các 

biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật . 
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 Tại Khoản 2.13 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: Điểm a) Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh 

Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; 

7. Địa điểm và thời gian  

7.1. Địa điểm: 

Đối với đàn chó; đàn trâu bò: Cán bộ thú y đến từng hộ dân và nhà văn 

hóa thôn để tiêm phòng. 

7.2. Thời gian 

Toàn xã tổ chức tiêm phòng cho đàn chó; đàn trâu, bò từ ngày 27 đến 

ngày 08/04/2026 ( Có kèm theo chỉ tiêu và lịch tiêm phòng cụ thể từng thôn) 

Trên đây là thông báo về kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 

2026 trên địa bàn xã Hoa Lộc, đề nghị các phòng ban, UBMTTQ xã, các hộ 

chăn nuôi thực hiện tốt nội dung của thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, HĐND xã (để b/c); 

- Chủ tịch UBND xã (để b/c); 

- UBMTTQVN xã (phtt); 

- Ban chỉ đạo xã; 

- Trung tâm CUDVC xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Các đơn vị thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

               
     KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Trịnh Trung Dũng 
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